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Đề thi thử tuyển sinh lớp 10 môn văn huyện Yên Dũng (lần 1) 2021 

Câu 1 (3,0 điểm)  

Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu: 

Anh hát em nghe khúc hát đồng quê  

Cho lắng lại vui buồn muôn thuở  

Cho mẹ thương con, cho chồng thương vợ,  

Người không thương nhau có rất ít ở trên đời! 

 

Anh hát em nghe về những con người  

Sống với đất chết lẫn vào cùng đất 

Chỉ để lại nụ cười chân thật  

Như hoa đồng cỏ nội nở rồi quên.  

 

Những câu hát nhắc anh, những câu hát nhắc em  

Ăn hạt gạo không quên người cày cuốc...  

Bao vất vả gian lao đã có gì được hưởng,  

Ai quên ai khuya sớm nhọc nhằn? 

(Khúc hát đồng quê, Chử Văn Long, Theo baocantho.com.vn, ngày 29/05/2010) 

a. Đoạn thơ được viết theo thể thơ nào? 

b. Ghi lại 02 dòng thơ có sử dụng cặp từ trái nghĩa trong đoạn thơ và chỉ rõ cặp từ trái 

nghĩa đó. 

c. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong khổ thơ 

thứ 3. 
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d. Em có đồng tình với quan niệm: Người không thương nhau có rất ít ở trên đời? Vì sao? 

Câu 2 (2,0 điểm) 

Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lối sống chân 

thật. 

Câu 3 (5,0 điểm) 

Trình bày cảm nhận của em về tình cha con trong đoạn trích sau: 

Đến lúc chia tay, mạng ba lô lên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, anh Sáu mới đưa mắt 

nhìn con, thấy nó đứng trong góc nhà. 

Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó giẫy lên lại bỏ 

chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu. Tôi thấy đôi 

mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao. 

- Thôi! Ba đi nghe con-Anh Sáu khe khẽ nói. 

Chúng tôi, mọi người – kể cả anh, đều tưởng con bé sẽ đứng yên đó thôi. Nhưng thật lạ 

lùng, đến lúc ấy, tình cha con như bỗng nổi dậy trong người nó, trong lúc không ai ngờ 

đến thì nó bỗng kêu thét lên: 

- Ba...a...a...ba! 

Tiếng kêu của nó như tiếng xẻ, xẻ sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người, nghe thật xót 

xa. Đó là tiếng “ba” mà nó cố đè nén trong bao nhiêu năm nay, tiếng “ba” như vỡ tung ra 

từ đáy lòng nó, nó vừa kêu vừa chạy xô tới, nhanh như một con sóc, nó chạy thót lên và 

dang hai tay ôm chặt lấy cổ ba nó. Tôi thấy làn tóc tơ sau ót nó như dựng đứng lên. 

Nó vừa ôm chặt lấy cổ ba nó vừa nói trong tiếng khóc:  

- Ba! Không cho ba đi nữa! Ba ở nhà với con! 

Ba nó bế nó lên. Nó hôn ba nó cùng khắp. Nó hôn tóc, hôn cổ, hôn vai và hôn cả vết thẹo 

dài bên má của ba nó nữa. 

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà) 

Đáp án đề thi thử vào 10 môn Ngữ văn huyện Yên Dũng - Lần 1 

Câu 1 (3,0 điểm)  

a. Thể thơ tự do 
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b. Cho lắng lại vui buồn muôn thuở  - Sống với đất chết lẫn vào cùng đất 

Cặp từ trái nghĩa: vui - buồn; sống - chết 

c. Biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong khổ thơ thứ 3: Những câu hát nhắc ... 

Tác dụng: Nhấn mạnh hơn để người đọc chú ý vào những nội dung tiếp sau đó: Những 

câu hát kia nhắc chúng ta là phải nhớ công lao của người đã ngày đêm vất vả làm ra hạt 

gạo. Không lên ăn mà không nghĩ tới công lao của người thức khuya dậy sớm, vất vả bao 

ngày để làm ra hạt gạo 

d. Trình bày quan điểm cá nhân, nêu rõ lý do. 

Gợi ý: Đồng ý với "Người không thương nhau có rất ít ở trên đời" 

+ Trong cuộc sống hiện nay, có rất ít người không thương nhau. 

+ Nhân dân ta luôn yêu thương, chia sẻ, đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau - đó đã trở thành một 

truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. 

Câu 2 (2,0 điểm) 

Đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lối sống chân thật. 

Yêu cầu về hình thức: Đoạn văn 200 chữ 

Yêu cầu về nội dung: trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của lối sống chân thật. (Có 

thể sử dụng phản đề để dẫn dắt vào bài làm của mình). 

Đoạn văn tham khảo: 

Lối sống chân thật là phẩm chất và lối sống mỗi người đều cần trang bị cho bản thân 

trong cuộc sống. Sống chân thật là sống thành thật với lòng mình, đối xử với tất cả mọi 

người xung quanh bằng tấm lòng chân thành và hướng tới những giá trị thật và bền vững. 

Những người sống chân thật với lòng mình sẽ luôn theo đuổi những giá trị cuộc sống bền 

vững và có ý nghĩa thay vì những hư vinh hão huyền chẳng bền lâu. Những con người 

này thực sự đáng quý vì họ đối xử với chính bản thân và người xung quanh bằng tấm 

lòng trắc ẩn và chân thành. Họ luôn lan tỏa yêu thương và lòng tử tế nhằm giúp cho xã 

hội được tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Hơn nữa, những người có lối sống chân thật thì luôn 

hiểu bản thân mình khao khát điều gì và sẵn sàng dấn thân đam mê và theo đuổi đam mê 

ấy. Những người sống chân thật ấy cũng là những người vô cùng dũng cảm vì họ dám 

thành thật với lòng mình mà đối xử với bản thân và những người xung quanh bằng sự tử 

tế nhất. Tóm lại, lối sống chân thật là lối sống đẹp mà mỗi người đều cần có trong cuộc 

sống để hướng tới những giá trị hạnh phúc và bền vững trong đời. 
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Câu 3 (5,0 điểm) 

Gợi ý: 

Tình cảm của bé Thu trong đoạn trích: Khi nhận ra ông Sáu là cha mình, trong buổi sáng 

cuối cùng trước khi ông Sáu phải lên đường, thái độ, hành động của bé Thu đột ngột thay 

đổi: 

+ Nó bỗng kêu thét lên "ba" – tiếng kêu như xé tan sự im lặng và xé cả ruột gan mọi 

người. 

+ Cô bé chạy xô tới, dang hai tay ôm lấy cổ ba, hôn ba cùng khắp (hôn tóc, hôn cổ, hôn 

vai, hôn vết thẹo), dang cả hai chân để câu chặt lấy ba, đôi vai nhỏ bé run run. Tình yêu 

thương ba được bộc lộ một cách mãnh liệt, dâng trào, không thể kìm nén nổi. Em yêu ba, 

nhớ ba, mong ba. Nay tình cảm ấy mới có dịp vỡ òa ra nên vô cùng mạnh mẽ, hối hả, 

cuống quýt. 

+ Mong muốn ông Sáu ở nhà không đi nữa => Không chỉ dừng lại ở sự yêu thương vô bờ 

bến với ông Sáu mà còn là nỗi sợ hãi vô hình, có lẽ rằng con bé đã linh cảm được lần đi 

này của ông Sáu là một đi không trở lại, thế nên nó không muốn để ông đi dù chỉ một 

chút, nó chỉ muốn ông ở nhà với nó, 8 năm trời xa cách đã để lại trong lòng nó quá nhiều 

nỗi nhớ thương sâu sắc. 

Tình cảm của ông Sáu trong đoạn trích: Cảnh chia ly: ánh mắt của ông trìu mến lẫn buồn 

rầu, bất lực nhìn con gái. Khi con gái nhận và ôm chặt lấy mình, ông Sáu một tay ôm con, 

một tay rút khăn lau nước mắt, rồi hôn lên mái tóc con. 

⇒ tình phụ tử đã vượt qua sự ngăn cách của thời gian, của chiến tranh. Ông Sáu đã nhận 

được sự công nhận và yêu thương của bé Thu. 
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